Mẫu số 1

Tên Bộ, ngành, địa phương: ……………………………..
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU NGẠCH CÔNG CHỨC HIỆN CÓ
VÀ ĐỀ NGHỊ SỐ LƯỢNG CHỈ TIÊU NÂNG NGẠCH CỦA TỪNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM …

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị
	Tổng số
	Số lượng, cơ cấu ngạch công chức hiện có
	Đề nghị số lượng chỉ tiêu nâng ngạch của từng ngạch công chức
	Ghi chú

	
	
	
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	Nhân viên
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	I
	Ngạch hành chính 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Ngạch thanh tra 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Ngạch kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu báo cáo này áp dụng trong kỳ thi nâng ngạch theo nguyên tắc cạnh tranh được gửi kèm theo văn bản của cơ quan quản lý công chức gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương.

	
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 2

Tên Bộ, ngành, địa phương: ……………………………..
BÁO CÁO SỐ LƯỢNG CÔNG CHỨC HIỆN CÓ VÀ ĐĂNG KÝ NHU CẦU CỬ CÔNG CHỨC 
CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN DỰ THI NÂNG NGẠCH NĂM ….. 
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /2010/TT-BNV ngày   tháng     năm 2010 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Ngạch công chức chuyên ngành 
	Tổng số
	Số lượng công chức hiện có theo từng ngạch công chức
	Đăng ký nhu cầu cử công chức có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch
	Ghi chú

	
	
	
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	Nhân viên
	CVCC hoặc tương đương
	CVC hoặc tương đương
	CV hoặc tương đương
	CS hoặc tương đương
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)

	1
	Hành chính 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Thanh tra 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kế toán
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Thuế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Hải quan 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Quản lý thị trường 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Ngân hàng 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu báo cáo này áp dụng trong kỳ thi nâng ngạch chưa theo nguyên tắc cạnh tranh được gửi kèm theo văn bản của cơ quan quản lý công chức gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương.
	
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương 
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 3

Tên Bộ, ngành, địa phương: ……………………………..
DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN
DỰ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH ….. LÊN NGẠCH …. NĂM..............

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan đơn vị đang làm việc
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch tương đương)
	Mức lương hiện hưởng
	Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch dự thi
	Có đề án, công trình
	Được miễn thi
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Hệ số lương
	Mã số ngạch hiện giữ
	Trình độ chuyên môn
	Trình độ lý luận chính trị
	Trình độ QLNN
	Trình độ tin học
	Trình độ ngoại ngữ
	
	Tin học
	Ngoại ngữ
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu báo cáo này áp dụng đối với các kỳ thi nâng ngạch (theo nguyên tắc cạnh tranh và chưa theo nguyên tắc cạnh tranh) được gửi kèm theo văn bản của cơ quan quản lý công chức gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương.

	
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương 
(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 4

Tên Bộ, ngành, địa phương: ……………………………..
DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGẠCH SAU KHI TRÚNG TUYỂN
KỲ THI NÂNG NGẠCH TỪ NGẠCH….. LÊN NGẠCH …. NĂM..........
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)
	TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Ngạch, bậc lương hiện hưởng trước khi thi nâng ngạch
	Ngạch, bậc lương được bổ nhiệm sau khi trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	Thời gian giữ ngạch (kể cả ngạch TĐ)
	Mã số ngạch hiện giữ
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	Ngày bổ nhiệm ngạch
	Mã số ngạch được bổ nhiệm
	Hệ số lương
	Thời gian xét nâng bậc lương lần sau
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Mẫu báo cáo này áp dụng chung đối với các kỳ thi nâng ngạch (theo nguyên tắc cạnh tranh và chưa theo nguyên tắc cạnh tranh) được gửi kèm theo văn bản của cơ quan quản lý công chức gửi Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương.

	
	……….., ngày ….. tháng ….. năm 20 ……..
Thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương 
(Ký tên, đóng dấu)


